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Phụ lục

PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG 
QUỐC LỘ VÀ ĐƯỜNG TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
( Ban hành kèm theo quyết định số:   14/2019/QĐ-UBND ngày  05/8 /2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

	Tên đường
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Cấp đường theo quy hoạch được duyệt
	Phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ  (mét)
	Hành lang an toàn 

 (mét)
	Phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ quy đổi về tim (mét)

	I. ĐƯỜNG TW
	 
	 
	
	 
	 

	Quốc lộ 13
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Đoạn 1
	Cầu Vĩnh Bình
	Ngã 3 đài vệ tinh mặt đất
	II
	3
	17
	32

	Đoạn 2
	Ngã 3 đài vệ tinh mặt đất
	Cầu Tham Rớt
	II
	3
	17
	31

	Đối với các đoạn tuyến qua khu vực đô thị, giới hạn hành lang an toàn đường bộ là chỉ giới đường đỏ được xác định theo quyết định ban hành quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng của cấp thẩm quyền (trường hợp không có thì theo quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt)

	Quốc lộ 1K
	Ranh thành phố Hồ Chí Minh
	Ranh tỉnh Đồng Nai
	II
	3
	17
	27

	Đối với các đoạn tuyến qua khu vực đô thị, giới hạn hành lang an toàn đường bộ là chỉ giới đường đỏ được xác định theo quyết định ban hành quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng của cấp thẩm quyền (trường hợp không có thì theo quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt)

	II. ĐƯỜNG TỈNH
	 
	 
	
	 
	 

	ĐT.741
	Ngã 4 Sở Sao
	Bàu Trư ( ranh tỉnh Bình Dương với tỉnh Bình Phước )
	II
	3
	17
	27

	ĐT.742
	 Ngã 3 Sao Quỳ (giáp QL13)
	Giáp ĐT.747a
	III
	2
	13
	21

	Đối với các đoạn tuyến qua khu vực đô thị, giới hạn hành lang an toàn đường bộ là chỉ giới đường đỏ được xác định theo quyết định ban hành quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng của cấp thẩm quyền (trường hợp không có thì theo quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt)

	ĐT.743a
	
	
	
	
	
	

	Đoạn 1
	Ngã 4 Chợ Đình
	Ngã 3 Bình Thung  
	II
	3
	17
	27

	Đoạn 2
	Ngã 3 Bình Thung 
	Cầu Tân Vạn 
	III
	2
	13
	21

	Đối với các đoạn tuyến qua khu vực đô thị, giới hạn hành lang an toàn đường bộ là chỉ giới đường đỏ được xác định theo quyết định ban hành quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng của cấp thẩm quyền (trường hợp không có thì theo quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt)

	ĐT.743b
	Ngã 3 vườn Tràm
	KCN Sóng Thần (giáp đường Độc Lập)
	II
	3
	17
	27

	ĐT.743c
	Cầu Ông Bố (Km0+000)
	Ngã 3 Đông Tân (Km4+670)
	III
	2
	13
	21

	Đối với các đoạn tuyến qua khu vực đô thị, giới hạn hành lang an toàn đường bộ là chỉ giới đường đỏ được xác định theo quyết định ban hành quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng của cấp thẩm quyền (trường hợp không có thì theo quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt)

	Đối với các đoạn tuyến qua khu vực đô thị, giới hạn hành lang an toàn đường bộ là chỉ giới đường đỏ được xác định theo quyết định ban hành quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng của cấp thẩm quyền (trường hợp không có thì theo quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt)

	ĐT.744
	
	
	
	
	
	

	Đoạn
	Ngã 3 Suối Giữa (giáp QL13)
	Ngã 3 Minh Hòa
	III
	2
	13
	21

	Đối với các đoạn tuyến qua khu vực đô thị, giới hạn hành lang an toàn đường bộ là chỉ giới đường đỏ được xác định theo quyết định ban hành quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng của cấp thẩm quyền (trường hợp không có thì theo quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt)

	ĐT.746
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Đoạn 1
	Ngã 3 Bình Quới (giáp ĐT.743 a)
	Ngã 3 Bình Hóa (giáp ĐT.747a)
	III
	2
	13
	21

	Đoạn 2
	Ngã 3 Mùa Muộn 
	Hiếu Liêm
	III
	2
	13
	21

	Đoạn 3
	Hiếu Liêm
	Hội Nghĩa (giáp ĐT.747a )
	III
	2
	13
	21

	Đối với các đoạn tuyến qua khu vực đô thị, giới hạn hành lang an toàn đường bộ là chỉ giới đường đỏ được xác định theo quyết định ban hành quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng của cấp thẩm quyền (trường hợp không có thì theo quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt)

	ĐT.747a
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Đoạn 1
	Cầu Ông Tiếp
	Cầu Rạch Tre
	III
	2
	13
	21

	Đoạn 2
	Dốc Bà Nghĩa 
	Ngã 3 Cổng Xanh (giáp ĐT741)
	III
	2
	13
	21

	Đối với các đoạn tuyến qua khu vực đô thị, giới hạn hành lang an toàn đường bộ là chỉ giới đường đỏ được xác định theo quyết định ban hành quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng của cấp thẩm quyền (trường hợp không có thì theo quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt)

	ĐT.747b
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Đoạn 1
	Ngã 3 Tân Ba
	Ngã 4 Miếu Ông Cù
	III
	2
	13
	21

	Đoạn 2
	Ngã 4 Miếu Ông Cù
	Hội Nghĩa (giáp ĐT.747a)
	III
	2
	13
	21

	Đối với các đoạn tuyến qua khu vực đô thị, giới hạn hành lang an toàn đường bộ là chỉ giới đường đỏ được xác định theo quyết định ban hành quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng của cấp thẩm quyền (trường hợp không có thì theo quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt)

	ĐT.748 
	Ngã 4 Phú Thứ
	Ngã 3 Giáng Hương 
	III
	2
	13
	21

	ĐT.749a  
	 Cầu Quan
	Ngã 3 Minh Thạnh
	III
	2
	13
	21

	Đối với các đoạn tuyến qua khu vực đô thị, giới hạn hành lang an toàn đường bộ là chỉ giới đường đỏ được xác định theo quyết định ban hành quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng của cấp thẩm quyền (trường hợp không có thì theo quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt)

	ĐT.749b 
	Cầu Bà Và
	Lòng hồ Dầu Tiếng
	III
	2
	13
	21

	ĐT.750
	Ngã tư Bến Trám
	Cầu Tàu Dầu Tiếng
	III
	2
	13
	21

	Đối với các đoạn tuyến qua khu vực đô thị, giới hạn hành lang an toàn đường bộ là chỉ giới đường đỏ được xác định theo quyết định ban hành quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng của cấp thẩm quyền (trường hợp không có thì theo quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt)

	ĐT.741b
	Quốc lộ 13
	Ngã 3 Bố Lá
	IV
	1
	9
	16

	ĐT.749c
	 Quốc lộ 13
	ĐT.749a (Ngã 3 suối Đòn Gánh)
	III
	2
	13
	21

	Riêng đoạn qua Khu công nghiệp Bàu Bàng, giới hạn hành lang an toàn đường bộ là chỉ giới đường đỏ được xác định theo quy hoạch khu công nghiệp Bàu Bàng

	ĐT.749d
	ĐT.749a  (Ngã 3 Long Tân)
	ĐT.744 (Ngã 3 chú Thai)
	III
	2
	13
	21



